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	Phòng Kinh tế thành phố
Biên Hòa
	- Phối hợp thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án Quản lý bảo vệ rừng năm 2021 và phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020 – 2021; Triển khai kết quả theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn thành phố Biên Hòa năm 2020; Phối hợp thực hiện Kế hoạch về tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” và trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn thành phố; Phối hợp thực hiện công tác phát triển rừng, sử dụng rừng, giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ; Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: số liệu về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; kế hoạch và báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021; số liệu về mùa vụ, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (Chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng chưa tốt, có rà soát và báo cáo kết quả, chưa đề xuất cải tiến)
- Chưa gửi báo cáo số liệu thống kê ngành theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Văn bản: số 3721/SNN-TL ngày 03/8/2021 (hạn gửi Sở trước ngày 31/8/2021); số 4184/SNN-TL ngày 01/9/2021 (hạn gửi Sở trước ngày 10/9/2021); báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; báo cáo định kỳ nông sản; rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính
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	Phòng Kinh tế thành phố 
Long Khánh
	- Phối hợp thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản.
- Phối hợp thực hiện tốt các hạng mục theo phương án PCCCR mùa khô năm 2020 – 2021 đã được phê duyệt; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng: Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Hạt Kiểm lâm trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng năm 2021 trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của cấp trên.

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ; Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng chưa tốt)
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	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Cửu
	- Tập huấn tuyên truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, Đề án, dự án, kế hoạch của cấp trên lĩnh vực thủy sản; 

- Phối hợp tốt trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp như: phối hợp xây dựng Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, PCCCR; Kế hoạch truy quét bảo vệ rừng; Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp; Kế hoạch theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp,...
- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ; Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (Chưa kịp thời, tương đối đầy đủ, chất lượng tương đối tốt, có rà soát và báo cáo kết quả, chưa đề xuất cải tiến).
- Thực hiện báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính
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	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thống Nhất
	- Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản.
· Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ; Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (Chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chất lượng chưa tốt, có rà soát và báo cáo kết quả, có đề xuất cải tiến).
- Thực hiện báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý
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	Phòng Kinh tế huyện Trảng Bom
	- Phối hợp thực hiện các Thông tư, Quyết định, Đề án, Dự án,Kkế hoạch của cấp trên lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các chương trình của cấp trên lĩnh vực thủy sản.

· Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra.;

· Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
· Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ; Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (Không có số liệu, không có đề xuất cụ thể để thực hiện hiệu quả).
- Thực hiện báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý
	A
	

	6
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Định Quán
	- Tập huấn tuyên truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các Thông tư, Quyết định, Chương trình, Đề án, Dự án, Kế hoạch của cấp trên lĩnh vực thủy sản.
- Phối hợp xây dựng và thực hiện hiệu quả Phương án PCCCR mùa khô 2020-2021 và QLBVR năm 2021; Phối hợp tốt việc xây dựng Kế hoạch và tổ chức trồng cây xanh năm 2021 và giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện; Phối hợp trong các dự án du lịch sinh thái môi trường và thực hiện qui định về trồng rừng thay thế…  

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: số liệu về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số liệu về mùa vụ, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Chưa gửi báo cáo số liệu thống kê ngành theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và PTNT tại các Văn bản: số 3721/SNN-TL ngày 03/8/2021 (hạn gửi Sở trước ngày 31/8/2021); số 4184/SNN-TL ngày 01/9/2021 (hạn gửi Sở trước ngày 10/9/2021); Báo cáo số liệu về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính
- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (chưa kịp thời, có rà soát và báo cáo kết quả, có đề xuất cải tiến). Công tác xây dựng kế hoạch mạng lưới giết mổ theo Quyết định số 653/QĐ-UBND còn chậm.
	A
	

	7
	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Phú
	- Tập huấn tuyên truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, của cấp trên lĩnh vực thủy sản.

· Phối hợp tốt trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng năm 2021; Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021; Phối hợp thực hiện tốt công tác rà soát diện tích đất trống có khả năng trồng cây lâm nghiệp, các tuyến đường trồng cây xanh trên địa bàn huyện Tân Phú theo số lượng cây xanh phân bổ của UBND tỉnh đối với huyện Tân Phú theo Dự án trồng 1 tỷ cây xanh trên cả nước do Thủ tướng Chính phủ đề xuất, Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cây xanh đã trồng từ trước đó.

· Phối hợp tốt trong công tác rà soát các công trình thủy lợi, phòng chống lụt bão, sạt lở có diện tích nằm trong quy hoạch 03 loại rừng

Phối hợp tốt trong thực hiện công tác tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn.

Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: thuốc bảo vệ thực vật và phân bón; kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (số liệu chăn nuôi nông hộ chưa đầy đủ, có rà soát và báo cáo kết quả, chưa đề xuất cải tiến)
	A
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	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Xuân Lộc
	- Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, chương trình, Đề án, dự án, kế hoạch, của cấp trên lĩnh vực thủy sản; Công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện tốt trong triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

- Phối hợp tốt trong việc thực hiện các hạng mục theo phương án PCCCR mùa khô 2020 – 2021 đã được phê duyệt; Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Xuân Lộc; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng: Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, Hạt Kiểm lâm trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật  hoang dã; Phối hợp kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng năm 2021 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của cấp trên.

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo số liệu về thuốc bảo vệ         thực vật và phân bón; Báo cáo định kỳ nông sản ngày 02 hàng tháng.
- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (chưa kịp thời, có rà soát và báo cáo kết quả, có đề xuất cải tiến).
	A
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	Phòng NN và PTNT huyện Cẩm Mỹ
	- Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, của cấp trên lĩnh vực thủy sản.
- Thực hiện công tác: QLBVR và PCCCR mùa khô 2020-2021; Công tác phối hợp tuyên truyền,triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên thực hiện tốt; Hạt đã chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động, thực vật hoang dã.

- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nông sản; sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo số liệu về thuốc bảo vệ         thực vật và phân bón.
- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (chưa kịp thời, có rà soát và báo cáo kết quả, có đề xuất cải tiến).
	A
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	Phòng Kinh tế huyện Long Thành
	- Tập huấn tuyên truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, của cấp trên lĩnh vực thủy sản.

- Triển khai các văn bản chỉ đạo, văn bản pháp luật có liên quan; Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã; Công tác phát triển rừng, công tác sử dụng rừng, dịch vụ môi trường rừng, giống cây trồng lâm nghiệp: Xây dựng các hồ sơ, các báo cáo, các văn bản đề nghị phối hợp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra; Thực hiện công tác: QLBVR và PCCCR mùa khô 2020-2021.
- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo số liệu về thuốc bảo vệ         thực vật và phân bón; báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; báo cáo định kỳ nông sản ngày 02 hàng tháng.
- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (chưa đầy đủ, có rà soát và báo cáo kết quả, chưa đề xuất cải tiến); Công tác xây dựng kế hoạch mạng lưới giết mổ theo quyết định số 653/QĐ-UBND còn chậm.
	A
	

	11
	Phòng Kinh tế huyện Nhơn Trạch
	- Tập huấn tuyên truyền kiến thức nuôi trồng, quy định hiện hành trong lĩnh vực thủy sản; Phối hợp thực hiện các chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, Thông tư, quyết định của cấp trên lĩnh vực thủy sản.

- Phối hợp xây dựng, tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án QLBVR năm 2021 và PCCCR mùa khô 2020 – 2021, thực hiện tốt và hiệu quả những nội dung trong phương án; Trao đổi thông tin, xây dựng các hồ sơ, báo cáo, văn bản trong lĩnh vực Lâm nghiệp đúng nội dung, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Phối hợp xây dựng phương án quản QLBVR 2022 và PCCCR mùa khô 2021 - 2022 và đã được UBND huyện phê duyệt theo Quyết định số 4063/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021.
- Cung cấp số liệu xây dựng nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Phối hợp triển khai thực hiện các nội dung: chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Chương trình phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: HTXNN, CLB-THT; Phát triển kinh tế trang trại; Chương trình phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và nông thôn; Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề; Chương trình OCOP; Chương trình Cơ giới hóa giảm tổn thất trong nông nghiệp; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội; Chương trình bố trí và sắp xếp dân cư; Chương trình xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy; Chương trình Nông nghiệp hữu cơ Chương trình quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm.
- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; thực hiện Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.

- Thực hiện tốt các báo cáo về: kết quả phòng, chống bệnh khảm lá sắn (khoai mì) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; số liệu về mùa vụ, triển khai chương trình IPM, cung cấp thông tin hỗ trợ đưa nông dân lên sàn thương mại điện tử; báo cáo thực hiện Đề án Tây Nam năm 2021. Rà soát, điều tra khảo sát chi phí sản xuất các cây trồng chính. Góp ý kế hoạch Chương trình giống, dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND.
	- Báo cáo kê khai hoạt động chăn nuôi theo Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 (Chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa chất lượng, có rà soát và báo cáo kết quả, không có đề xuất cải tiến);
- Thực hiện báo cáo kỳ sinh vật gây hại trên địa bàn quản lý; Báo cáo định kỳ nông sản ngày 02 hàng tháng.
	A
	

	12
	Khu Bảo tồn TN Văn hóa Đồng Nai
	- Phối hợp thực hiện các Thông tư, quyết định, chương trình Đề án, dự án, kế hoạch, của cấp trên lĩnh vực thủy sản.

- Phối hợp thực hiện công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình; triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp hồ Bà Hào; xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2021.
- Phối hợp tốt trong các hoạt động: Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Thu thập thông tin, báo cáo công tác PCCCR, ...
	Công tác quản lý bảo vệ rừng
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